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1

2

Vận 

động: 

Chạy 

theo 

hiệu 

lệnh 

nhanh 

chậm

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Nhận 

biết 

phân 

biệt: 

Hoa mai, 

hoa đào

STEAM

: Khám 

phá quả 

chuối

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Nhận 

biết cao- 

thấp

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay.

Steam: 

Khám 

phá hoa 

cúc

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay.

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc độ 

theo 

hiệu 

lệnh

Làm 

quen 

chữ cái: 

l, m, n

Stean: 

Khám 

phá hoa 

ly

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc dộ 

theo 

hiệu 

lệnh

3

NBPB 

Quả 

chuối

Thơ: 

Chúc tết 

ông bà 

bé

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

PTTCK

NXH: 

Ngày tết 

quê em

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 

dích dắc 

3-4 điểm

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 1 

tay.

So sánh 

phát 

hiện quy 

tắc và 

sắp xếp 

theo quy 

tắc

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Toán: So 

sánh sắp 

xếp theo 

quy tắc

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng 

trong 

phạm vi 

9

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc dộ 

theo 

hiệu 

lệnh

Thơ: 

Hoa cúc 

vàng

Stean: 

Khám 

phá hoa 

ly

4

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Nhận 

biết quả 

táo

Tô màu 

bánh 

chưng

Hát: 

Màu hoa

Toán: 

Đếm và 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

4

Vỗ đệm 

theo 

phách: 

Sắp đến 

tết rồi

Steam: 

Làm bao 

lì xì

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng hai 

tay.

Hát: Em 

yêu cây 

xanh

Làm 

quen 

chữ cái: 

L, m, n

Stean: 

Khám 

phá hoa 

ly

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

tốc dộ 

theo 

hiệu 

lệnh

Làm 

quen 

chữ cái: 

l, m, n
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5

Thơ: Đi 

chợ tết

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Thơ: Đi 

chợ tết

PTTCK

NXH: 

Bé yêu 

cây xanh

Thơ: 

Cây đào

Vẽ hoa 

mùa 

xuân

Hát: Bầu 

và bí

Truyện: 

Sự tích 

ngày tết

Steam: 

Làm lì 

xì

Thơ: 

Cây đào

Steam : 

Làm đàn 

lồng treo 

tết

Thơ: 

Hoa cúc 

vàng

Làm 

quen 

chữ cái: 

l, m, n

Hát bài: 

Bánh 

chưng 

xanh

6

Di màu 

bánh 

chưng

Tô màu 

bánh 

chưng

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Thơ: 

Cây đào

Hát: Sắp 

đến tết 

rồi

Truyện: 

Thỏ con 

và mùa 

xuân

Thơ: 

Bác bầu 

bác bí.

Vận 

động: 

Vỗ theo 

phách 

Bé vui 

chúc tết

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Vẽ cây 

xanh

Thơ: 

Cây đào

Hát bài: 

Bánh 

chưng 

xanh

Hát bài: 

Bánh 

chưng 

xanh

Thơ: 

Hoa cúc 

vàng

7

8

9

Bé tập 

nặn bánh 

giầy

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng 

qua dây

Vận 

động: 

Chạy 

theo 

hiệu 

lệnh 

nhanh, 

Vận 

động: 

Bật xa 

25 cm

Tìm hiểu 

ngày tết

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không 

rơi

Vận 

động: 

Bật tách 

chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Vẽ hoa 

ngày tết

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng, 

số thứ tự 

trong 

Steam : 

Làm đèn 

lồng treo 

tết

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

10

Vận 

động: 

Ném 

bóng về 

phía 

trước

Nhận 

biết cây 

hoa đào

Tô màu 

quả bưởi

PTTCK

NXH: 

Ngày 

Tết quê 

em

Vận 

động: 

Bật xa 

25cm

PTTCK

NXH: 

Bé yêu 

cây xanh

So sánh, 

sắp xếp 

theo quy 

tắc.

Vận 

động: 

Bật tách 

chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Toán: 

Đếm đến 

5, nhận 

biết chữ 

số 5

Vận 

động: 

Bật tách 

chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Stean: 

Khám 

phá hoa 

ly

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

9
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11

Nhận 

biết hoa  

hồng

Tô màu 

quả táo

Nhận 

biết: 

Quả cam

Tìm hiểu 

về ngày 

Tết

PTTCK

NXH: 

Bé yêu 

hoa

Tìm hiểu 

ngày tết

Vỗ theo 

phách: 

Mùa 

xuân đến 

rồi

Đếm đến 

5 nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

5 nhận 

biết chữ 

số 5.

Vận 

động: 

Bật tách 

chân 

khép 

chân qua 

5 ô

Truyện: 

Sự tích 

mùa 

xuân

Thơ: 

Hoa cúc 

vàng

Steam : 

Làm đàn 

lồng treo 

tết

Toán: 

Nhận 

biết chữ 

số, số 

lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

9

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

12

Di màu 

quả bưởi

Truyện: 

Thỏ con 

đi chúc 

tết

PTTCK

NXH Bé 

nặn bánh 

giầy

Hát: Sắp 

đến Tết 

rồi

Truyện: 

Sự tích 

mùa 

xuân

Thơ: 

Cây đào

PTTC-

KNXH

Làm 

mứt dừa.

PTTC-

KNXH

Làm 

mứt dừa.

PTTC-

KNXH

Làm 

mứt dừa.

PTTC-

KNXH

Làm 

mứt dừa.

PTTCK

NXH: 

Bé gói 

bánh 

chưng

PTTCK

NXH: 

Gói 

bánh 

chưng

PTTCK

NXH: 

Gói 

bánh 

chưng

PTTCK

NXH: 

Gói 

bánh 

chưng

13

Truyện: 

Thỏ con 

đi chúc 

tết

Bé tập 

làm 

bánh 

giày

Truyện: 

Thỏ con 

đi chúc 

tết

Truyện: 

Thỏ con 

và mùa 

xuân

Vẽ hoa 

mùa 

xuân

Hát: 

Mùa 

xuân đến 

rồi

Truyện; 

Sự tích 

bánh 

chưng, 

bánh dày

Steam: 

Làm bao 

lì xì

Truyện: 

Sự tích 

ngày tết

Steam: 

Làm bao 

lì xì

Hát bánh 

chưng 

xanh

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Thơ: Tết 

đang vào 

nhà

Steam : 

Làm đàn 

lồng treo 

tết

14

15

16

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

17

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán
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18

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

19

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

20

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

Nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ tết 

nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán

21

22

23

Vận 

động 

múa 

minh 

họa: Bé 

và hoa

Vận 

động 

theo 

nhạc bài: 

Mùa 

xuân của 

bé

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng 

qua dây

Toán: So 

sánh 2 

đối 

tượng về 

kích 

thước 

cao thấp

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không 

rơi

Đếm 

nhận 

biết số 

lượng 

trong 

phạm vi 

4Truyee

nj: Chú 

đỗ con

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Truyện: 

Hoa mào 

gà

Toán: So 

sánh 

phát 

hiện quy 

tắc và 

sắp xếp 

theo quy 

tắc

Steam: 

Khám 

phá hoa 

cúc 

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 5m

Làm 

quen 

chữ cái: 

h, k

Toán: 

Đo độ 

dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị 

đo

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 5m

24 Nhận 

biết: 

phân 

biệt hình 

tròn, 

hình 

vuông

Vận 

động: 

Chạy 

theo 

hiệu 

lệnh 

nhanh, 

chậm

Xé cánh 

hoa

Vận 

động: 

Tung 

bóng với 

cô 3 lần 

không 

rơi

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

phách lý 

cây xanh

Vận 

động: 

Bật xa 

25cm

Steam: 

Khám 

phá hoa 

cúc 

xé vườn 

cây ăn 

quả

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng với 

người 

đối diện

Toán: 

Đo độ 

dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị 

đo

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò 5m

Toán: 

Đo độ 

dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị 

đo
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25

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng 

qua dây

Thơ: 

Cây đào

NBPB: 

Hình 

tròn, 

hình 

vuông

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Toán: So 

sánh 2 

đối 

tượng về 

kích 

thước 

cao thấp

Hát: Lý 

cây xanh

Vẽ hoa 

mùa 

xuân

Vận 

động: 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng 

thang.

Thơ: 

Bác Bầu 

bác Bí

Thơ: 

Hoa màu 

gà

Vẽ vườn 

cây ăn 

quả

Toán: 

Đo độ 

dài 1 vật 

bằng các 

đơn vị 

đo

Làm 

quen 

chữ cái: 

h, k

Vẽ vườn 

cây ăn 

quả

26

Thơ: 

Nắng 

xuân

Nhận 

biết, 

phân 

biệt hình 

vuông, 

hình tròn

Thơ: 

Chúc tết

Nặn quả Thơ: 

Chùm 

quả ngọt

Truyện: 

Chú đỗ 

con

Thơ: 

Hoa kết 

trái

Steam: 

Khám 

phá hoa 

cúc 

Xé dán 

các loại 

quả

Vận 

động bài 

mùa hoa

Truyện : 

Quả bầu 

tiên

Vẽ vườn 

cây ăn 

quả

Vẽ vườn 

cây ăn 

quả

Làm 

quen 

chữ cái: 

h, k

27

Xé dán 

lá cây

Dán hoa 

đào

Vận 

động 

theo 

nhạc bài 

hát: Bé 

và hoa

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTC-

KNXH

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

PTTC-

KNXH

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

PTTC-

KNXH

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

PTTC-

KNXH

Tham 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân Tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

PTTCK

NXH: 

Thăm 

quan 

chùa 

Linh 

Xuân tự

28

         

    

 

    

       Nghi Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2026     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hương Giang


